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Phần I. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người
A. lao động.	B. tiêu dùng.	C. phân phối.	D. sản xuất.
Câu 2: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động
A. sản xuất	B. phân phối.	C. tiêu dùng	D. trao đổi.
Câu 3: Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào dưới đây?
A. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng	
B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập
C. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập	
D. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh.
Câu 4: Chủ thể sản xuất là những người 
A. phân phối hàng hóa, dịch vụ.	B. hỗ trợ sản xuất hàng hóa, dịch vụ.
C. trao đổi hàng hóa, dịch vụ.	D. sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?
A. Tiết kiệm năng lượng.
B. Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội.
C. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.
D. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.
Câu 6: Trong nền kinh tế, chủ thể trung gian đóng vai trò như thế nào trong mối quan hệ với chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?
A. Độc lập.	B. Cầu nối	C. Cuối cùng.	D. Sản xuất.
Câu 7: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. làm trung gian trao đổi.	B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. thừa nhận giá trị hàng hóa.	D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 8: Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?
A. Người làm dịch vụ.	B. Nhà nước.
C. Thị trường.	D. Người sản xuất.
Câu 9: Thị trường giúp người tiêu dùng điều chỉnh việc mua, sao cho có lợi nhất là thể hiện chức năng nào sau đây?
A. Cung cấp thông tin.	B. Tiền tệ thế giới.
C. Thúc đẩy độc quyền.	D. Phương tiện cất trữ.
Câu 10: Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là
A. giá trị sử dụng	B. tiêu dùng sản phẩm.
C. phân phối sản phẩm.	D. giá cả hàng hoá.
Câu 11: Giá bán thực tế của hàng hoá do tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế trên thị trường tại một thời điểm, địa điểm nhất định được gọi là
A. giá cả cá biệt.	B. giá cả thị trường.	C. giá trị thặng dư.	D. giá trị sử dụng.
Câu 12: Hệ thông các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là
A. thị trường.		B. cơ chế thị trường.	
C. giá cả thị trường.		D. kinh tế thị trường.
Câu 13: Một trong những cơ chế kinh tế được các quốc gia vận dụng để điều hành nền kinh tế đó là
A. cơ chế tự cung tự cấp.	B. cơ chế kế hoạch hoá tập trung.
C. Cơ chế chỉ huy của Chính phủ.	D. Cơ chế thị trường.
Câu 14: Một trong những vai trò của ngân sách nhà nước là dùng để
A. nhà nước điều tiết thị trường.	B. tạo lập quỹ phòng chống thiên tai
C. tạo lập quỹ dự trữ quốc gia .	D. đẩy mạnh xuất khẩu.
Câu 15: Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần
A. hoàn trả trực tiếp cho người dân.	B. chia đều sản phẩm thặng dư.
C. duy trì hoạt động bộ máy nhà nước.	D. phân chia mọi nguồn thu nhập.
Câu 16: Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc
A. không hoàn trả trực tiếp.	B. thu nhưng không chi.
C. chi nhưng không thu.	D. hoàn trả trực tiếp.
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải vai trò của hoạt động tiêu dùng?
A. Quyết định phân phối thu nhập.	B. Động lực cho sản xuất  phát triển.
C. Đơn đặt hàng cho sản xuất.	D. Điều tiết hoạt động trao đổi.
Câu 18: Hình thức kinh doanh, trong đó chủ thể sản xuất kinh doanh tận dụng lợi thế của công nghệ để tiếp cận, giới thiệu và quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng là hình thức
A. bán hàng trực tuyến.	B. bán hàng trực tiếp.
C. bán hàng đa cấp	D. bán hàng thứ cấp.
Câu 19: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng rồi bán lại cho các đại lý?
A. chủ thể nhà nước.		B. chủ thể tiêu dùng.	
C. chủ thể sản xuất.		D. chủ thể trung gian.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước?
A. Gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.	B. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi.
C. Đảm bảo xã hội ổn định.	D. Đảm bảo ổn định chính trị.
Câu 21: Thị trường không có yếu tố nào dưới đây?
A. Nhạc sỹ.	B. Người mua.	C. Tiền tệ.	D. Hàng hóa.
Câu 22: Hành vi chủ thể kinh tế nào dưới đây không đúng khi tham gia vào thị trường? 
A. Doanh nghiệp bán lẻ X tăng giá các mặt hàng khi chi phí vận chuyển tăng cao.
B. Giá rau ở chợ M tăng đột biến do rau khan hiếm, nhập về ít.
C. Công ti H giảm giá mua thanh long do đối tác ngừng hợp đồng thu mua.
D. Trạm xăng dầu B đóng cửa không bán vì giá xăng tăng lên vào ngày mai.
Câu 23: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?
A. Điều tiết sản xuất.	B. Cung cấp thông tin.
C. Kích thích tiêu dùng.	D. Phương tiện cất trữ.
Câu 24: Trong nền kinh tế hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cơ chế thị trường?
A. Hạ giá thành sản phẩm.	B. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.
C.  Đổi mới công nghệ sản xuất.	D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 25: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng
A. đầu tư đổi mới công nghệ.	B. bán hàng giả gây rối thị trường.
C. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên.	D. xả trực tiếp chất thải ra môi trường.
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của ngân sách nhà nước?
A. Phân phối lại thu nhập cho người dân.	B. Huy động nguồn vốn cho nền kinh tế.
C. Công cụ quan trọng để kiềm chế lạm phát.	D. Công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Câu 27: Theo Luật ngân sách nhà nước, nội dung nào dưới đây không đúng về vai trò của ngân sách nhà nước?
A. Ngân sách nhà nước là công cụ để điều tiết thị trường.
B. Ngân sách nhà nước chi tiêu cho mọi người dân trong xã hội.
C. Ngân sách nhà nước duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.
D. Ngân sách nhà nước điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội.
Câu 28: Ý kiến nào dưới đây của không đúng khi nói về đặc điểm của ngân sách nhà nước?
A. Ngân sách nhà nước là các khoản thu chi không được dự toán.
B. Ngân sách nhà nước phải do Quốc hội thông qua và quyết định.
C. Ngân sách nhà nước do Chính phủ tổ chức thực hiện.
D. Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi vì lợi ích chung.
Câu 29: Việc đưa sản phẩm đến tay người dùng được gọi là
A. trao đổi.	B. mua bán.	C. vận chuyển.	D. cung ứng.
Câu 30: Trong các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động
A. ít quan trọng.	B. bình thường nhất.	C. thiết yếu nhất.	D. cơ bản nhất.
Câu 31: Nền kinh tế là một chỉnh thể thống nhất các hoạt động kinh tế cơ bản nào sau đây?
A. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng.	B. Sản xuất, mua bán - trao đổi, tiêu dùng.
C. Sản xuất, phân loại - trao đổi, tiêu dùng.	D. Sản xuất, chi phối - trao đổi, tiêu dùng.
Câu 32: Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò là cầu nối giữa chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?
A. chủ thể trung gian.	B. Nhà đầu tư chứng khoán.
C. chủ thể doang nghiệp.	D. chủ thể nhà nước.
Câu 33: Chủ thể nào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng?
A. Chủ thể trung gian	B. Doanh nghiệp Nhà nước
C. Các điểm bán hàng	D. Chủ thể sản xuất
Câu 34: Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nào đóng vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân?
A. chủ thể trung gian.	B. chủ thể nhà nước	C. chủ thể tiêu dùng.	D. chủ thể sản xuất.
Câu 35: Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ
A. Cầu – cạnh tranh.	B. Cầu – nhà nước	C. Cầu – sản xuất.	D. cung – cầu.
Câu 36: Các nhân tố cơ bản của thị trường là
A. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.	B. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.
C. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.	D. tiền tệ, người mua, người bán.
Câu 37: Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ
A. Thưởng – phạt.	B. Cho – nhận.	C. Trên – dưới	D. Mua – bán.
Câu 38: Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, việc điều tiết của cơ chế thị trường được ví như
A. thượng đế	B. mệnh lệnh.	C. ý niệm tuyệt đối.	D. bàn tay vô hình.
Câu 39: Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là
A. phân phối sản phẩm.	B. tiêu dùng sản phẩm.
C. giá cả hàng hoá.	D. giá trị sử dụng
Câu 40: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi các quan hệ kinh tế tự điều chỉnh theo yêu của các quy luật kinh tế cơ bản được gọi là
A. cơ chế quan liêu.	B. cơ chế phân phối	C. cơ chế thị trường	D. cơ chế bao cấp.
Câu 41: Bao gồm hệ thống các quan hệ kinh tế, cùng với đó là cơ chế tự điều chỉnh thông qua các quy luật kinh tế cơ bản là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. cơ chế tự điều tiết.	B. cơ chế tự cân bằng.
C. cơ chế thị trường.	D. cơ chế rủi ro.
Câu 42: Nhà nước có quyền gì đối với các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?
A. quyền sử dụng	B. quyền quyết định
C. quyền sở hữu	D. quyền sở hữu và quyết định
Câu 43: Một trong những đặc điểm của ngân sách nhà nước là 
A. phân chia cho mọi người.	B. ai cũng có quyền lấy.
C. có rất nhiều tiền bạc.	D. có tính pháp lý cao.
Câu 44: Theo quy định của Luật ngân sách, chủ thể có quyền quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước là ai?
A. Những người đứng đầu cơ quan Bộ nhà nước.
B. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
C. Các cơ quan thuộc doanh nghiệp nhà nước.
D. Các cơ quan lãnh đạo ở địa phương.
Câu 45: Nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường “khó tính” khi tạo ra được những sản phẩm “xanh” đòi hỏi chủ thể sản xuất phải chú ý tạo ra các sản phẩm
A. thân thiện với môi trường.	B. sử dụng nhiều tài nguyên.
C. tạo ra nhiều khí thải.	D. tạo ra hiệu ứng nhà kính
Câu 46: Sản phẩm nào sau đây được tạo ra từ hoạt động lao động sản xuất?
A. Rau trồng ngoài vườn.	B. Mua cá tôm ở chợ về ăn.
C. Mua tivi từ cửa hàng.	D. Gạo được mua ngoài chợ.
Câu 47: Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây ?
A. Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
B. Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng.
C. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hiệu quả
D. Tạo ra sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng.
Câu 48 Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể tiêu dùng thường gắn với việc làm nào dưới đây?
A. Mua gạo về ăn.	B. Giới thiệu việc làm.
C. Sản xuất hàng hóa.	D. Phân phối hàng hóa.
Câu 49: Phát biểu nào dưới đây không đúng về thị trường?
A. Thị trường là nơi người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm, cùng xác định giá và số lượng trao đổi.
B. Thị trường là nơi người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi, mua bán.
C. Thị trường là nơi những người mua tiếp xúc với nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá.
D. Thị trường là nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá sự thoả mãn thu được từ sản phẩm họ mua.
Câu 50: Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành, thị trường được chia thành:
A. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.
B. Thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng.
C. Thị trường trong nước, thị trường ngoài nước.
D. Thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán,...
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sản xuất xanh khiến nhiều người liên tưởng tới quy trình thực hành nông nghiệp. Tuy nhiên, với bối cảnh toàn cầu đang hướng tới những giải pháp thân thiện với môi trường trong mọi hoạt động của đời sống xã hội thì các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, thương mại… đều có những mô hình, cách thức sản xuất gắn với tiêu chí xanh, sạch và vì môi trường. Nhiều doanh nghiệp sản xuất còn lấy đó làm tiêu chí để được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.(Tạp chí môi trường -Thứ Bảy, ngày 06/04/2024 )

	A. Sản xuất xanh sẽ làm ô nhiễm môi trường trở nên phức tạp hơn. 

	

	B. Sản xuất xanh sử dụng nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất đều thân thiện với môi trường.

	

	C. Sản xuất xanh tạo ra các sản phẩm không gây nguy hại cho con người.

	

	D. Sản xuất xanh rất thiết thực trong tình trạng tài nguyên hiện nay bị cạn kiết và môi trường bị ô nhiễm.

	


Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Từ tháng 7-2021 đến nay, các địa phương chưa có thống kê cụ thể doanh nghiệp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng thực tế trầm trọng hơn. Các doanh nghiệp nhỏ đa số phá sản hoặc ngừng hoạt động do không thuộc ngành thiết yếu; không thể duy trì sản xuất. Đa số doanh nghiệp chỉ hoạt động được từ 5-10% công suất trong khi chi phí rất cao (quy định phải bình ổn giá, chi phí hỗ trợ người lao động, thực hiện 3 tại chỗ, nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển...). Công nhân làm việc bị giảm năng suất do tinh thần không ổn định, căng thẳng, áp lực, đảm nhận công việc ở vị trí khác (do thiếu hụt lao động). (Báo Công an TP. Hồ Chí Minh -Thứ Bảy, ngày 21/08/2021)
	A. Các doanh nghiệp trong thời kỳ này cần mở rộng quy mô sản xuất.

	

	B. Các doanh nghiệp trong thời kỳ này cần thu hẹp quy mô sản xuất.

	

	C. Người lao động và doanh nghiệp cần chia sẻ những khó khăn trong thời gian này.

	

	D. Người lao động được trả lương cao trong thời gian này.

	



Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
 Sau 3 năm triển khai chương trình sản xuất thanh long theo VietGAP, hiện Bình Thuận có hơn 11 nghìn ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu. Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022, ngành nông nghiệp Bình Thuận đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp vận động, khuyến khích nông dân đẩy nhanh sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn này. (Nguồn: Theo báo nongnghiep.vn- 09/01/2023)
	A. Sản xuất thanh long theo hình thức VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm.

	

	B. Sản xuất thanh long theo hình thức VietGAP nhằm tạo ra những sản phẩm sạch.

	

	C. Sản xuất thanh long theo hình thức VietGAP là sản xuất xanh trong nông nghiệp.

	

	D. Sản xuất thanh long theo hình thức VietGAP liên kết để độc quyền sản xuất thanh long. 

	


Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:
Anh A là cán bộ đội quản lí thị trường. Khi kiểm tra cửa hàng thực phẩm của anh B thì anh A phát hiện có một số thực phẩm đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn bày bán cho người tiêu dùng. Sau khi được nhắc nhở thì anh B đã chủ động thu hồi những sản phẩm này và cam kết không tái phạm. 
	A. Trách nhiệm của người sản xuất, phân phối phải bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

	

	B. Người phân phối chỉ cần quan tâm đến lợi nhuận.

	

	C. Sản xuất cần phải tạo ra các sản phẩm có lợi cho sức khỏe con người.

	

	D. Mục đích chủ yếu trong phân phối là làm sao bán nhiều hàng hóa, dịch vụ.

	



Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
Thị trường xăng, dầu nước ta thuộc dạng thị trường cạnh tranh không hoàn hảo nên vai trò của Nhà nước trong điều tiết giá xăng, dầu đóng vai trò quan trọng, không chỉ hướng tới xây dựng thị trường xăng dầu Việt Nam theo cơ chế thị trường, mà còn góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội (Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính - 25/02/2020)
	A. Nhà nước ban hành chính sách điều tiết nền kinh tế.

	

	B. Nhà nước đưa ra các chính sách để có lợi cho các doanh nghiệp.

	

	C. Nhà nước không thể tác động để điều tiết nền kinh tế.

	

	D. Nhà nước tạo điều kiện cho các ngành kinh tế hoạt động.

	



Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
Bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế đang rình rập, các thị trường trực tuyến đang thực sự phát triển. Vào năm 2022, người tiêu dùng Hoa Kỳ đã thực hiện 46% hoạt động mua sắm trực tuyến của họ thông qua thị trường trực tuyến, tăng 10% so với năm trước kể từ năm 2021. Trên toàn cầu, hơn 75% người tiêu dùng tin rằng thị trường trực tuyến là cách thuận tiện nhất để mua sắm trực tuyến.
A. Thị trường trực tuyến là xu hướng phát triển mới đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện nay. 
B. Mua sắm trên thị trường trực tuyến không có nhược điểm. 
C. Thị trường mua sắm trực tuyến chỉ cần yếu tố người mua, người bán tham gia. 
D. Cách gọi thị trường trực tuyến là phân loại theo cách thức gặp nhau của chủ thể mua bán. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
	Trong tháng 3/2024, giá lợn hơi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước có xu hướng tăng so với tháng trước. Tại khu vực miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên, hiện giá lợn hơi ở hầu hết các tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 59.000 – 61.000 đồng/kg, tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/kg so với cuối tháng 2/2024. Trong khi đó, tại khu vực miền Nam hiện giá lợn hơi dao động trong khoảng 60.000 – 62.000 đồng/kg, tăng từ 4.000 – 5.000 đồng/kg so với cuối tháng 2/2024….Việt Nam năm trong số 10 quốc gia có mức tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới. Hiện nay, sản lượng thịt sản xuất trong nước mới đáp ứng được  95% sức tiêu thụ trong nước. (https://nhachannuoi.vn/ban-tin-thi-truong-thit-trong-nuoc-va-the-gioi-thang-4-2024/
A.  Thị trường chăn nuôi là ngành có nhiều tiềm năng, đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ từ cả nước ngoài và trong nước. 
B.  Những thông tin về giá thịt lợn trên thị trường giúp người chăn nuôi và chế biến thịt lợn điều chỉnh kế hoạch sản xuất hàng hóa. 
C. Chỉ có người chăn nuôi và chế biến thịt lợn mới cần quan tâm đến giá cả thị trường. 
D. Những thông tin về giá cả thị trường thịt lợn trên đã thực hiện chức năng thông tin khi cung cấp được chất lượng, điều kiện mua bán hàng hóa. 

Câu 1: Trong những năm qua, giá thép trong nước và thế giới tăng liên tục kéo giá nhiều vật liệu xây dựng cũng tăng theo. Điều này gây ảnh hưởng đến các nhà thầu xây dựng, tiến độ của nhiều công trình trì hoãn. Các nhà sản xuất cũng gặp khó khăn do giá nguyên liệu tăng nhưng vẫn phải nhập nguyên vật liệu để duy trì sản xuất, cung ứng theo hợp đồng đã ký. Một trong những nguyên nhân tăng giá lần này, theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) thông tin, là do nguyên liệu từ quặng sắt, thép phế liệu,… tăng mạnh.
A. Chi phí sản xuất tăng làm giá cả hàng hóa đó trên thị trường tăng.
B. Giá cả hàng hóa tăng chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của người sản xuất. 
C. Người sản xuất luôn mong chi phí đầu vào tăng để hàng hóa được bán với giá cao. 
D. Giá cả hàng hóa tăng liên tục có thể dẫn đến nguy cơ lạm phát trong nền kinh tế. 

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA KỲ 1
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 24, mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Hoạt động nào dưới đây đóng vai trò là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của con người? 
	A. Hoạt động phân phối.
	B. Hoạt động trao đổi.

	C. Hoạt động tiêu dùng.
	D. Hoạt động sản xuất.


Câu 2. Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động sản xuất?
	A. Đi du lịch.
	B. Chơi thể thao.
	C. Làm từ thiện.
	D. May quần áo.


Câu 3. Những người mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của bản thân là chủ thể nào dưới đây?
	A. Sản xuất.
	B. Tiêu dùng.
	C. Phân phối.
	D. Trao đổi.


Câu 4. Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây không đóng vai trò là chủ thể sản xuất?
	A. Các tổ chức khoa học và công nghệ
	C. Các tổ chức phi chính phủ.

	C. Hợp tác xã.
	D. Hộ gia đình.


Câu 5. Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho hơn 100.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Để khắc phục hậu quả, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua nghị quyết cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có doanh số dưới 200 tỉ đồng/năm. Việc ban hình chính sách trên văn liền với chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế?
	A. Chủ thể sản xuất.
	C. Chủ thể trung gian.

	C. Chủ thể tiêu dùng.
	D. Chủ thể nhà nước.


Câu 6. Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ là nội dung khái niệm nào dưới đây?
	A. Thị trường.
	B. Thị sát.
	C. Thị thực.
	D. Thị thành.


Câu 7. Hãng hàng không J thường xuyên chậm giờ bay, hoặc hoãn chuyến, đồng thời các dịch vụ trên khoang bay còn kém chất lượng. Tuy nhiên, vì giá vé rẻ hơn nhiều so với các hãng hàng không khác, nên người dân vẫn lựa chọn mua vé và sử dụng dịch vụ của hãng J. Trong trường hợp này, thị trường đang thực hiện chức nang nào dưới đây? 
	A. Chức năng thừa nhận.
	C. Chức năng thông tin.

	C. Chức năng định hướng.
	D. Chức năng điều khiển.


Câu 8. Thị trường giúp người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất là thể hiện chức năng nào sau đây?
	A. Cung cấp kiến thức.
	C. Phương tiện lưu thông.

	C. Cung cấp thông tin.
	D. Phương tiện thanh toán.


Câu 9. Hành vi của chủ thể kinh tế nào dưới đây không đúng khi tham gia vào thị trường?
A. Thương nhân giảm giá thực phẩm do ảnh hưởng của bão Yagi.
B. Cửa hàng thuốc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý.
C. Chủ cửa hàng tăng giá bán rau do mưa lũ làm thiệt hại nhiều hoa màu.
D. Cửa hàng xăng tăng giá do giá nhập khẩu xăng tăng cao.
Câu 10. Vấn đề biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh trong việc thu hút người tiêu dùng chọn lối sống xanh đã thôi thúc ngành sản xuất thay đổi. Zara cam kết đến năm 2025 chỉ sử dụng bông, vải lanh và polyester hữu cơ hoặc tái chế để làm quần áo, hạn chế sản xuất gây tác hại đến môi trường…. Trong trường hợp này, chức năng nào của thị trường đã được vận dụng?
	A. Chức năng thừa nhận.
	C. Chức năng thông tin.

	C. Chức năng định hướng.
	D. Chức năng điều khiển.


Câu 11. Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của
	A. các quy luật tự nhiên.
	C. các quy luật tư duy.

	C. các quy luật xã hội.
	D. các quy luật kinh tế.


Câu 12. Anh P, Q và chị T đều là chủ cửa hàng thuốc. Anh P và anh Q vì lợi nhuận nên đã nhập hàng chục lô thuốc kém chất lượng, trong đó có không ít loại thuốc kháng sinh và đặc trị bị làm giả tinh vi. Có lợi nhuận cao, anh P đã rủ vợ chồng anh G, chị T nhập hàng cùng. Sau khi thuyết phục chồng không được, chị T đã lén lút bắt tay hợp tác với anh P và lôi kéo cả anh V là đối tác của mình cùng tham gia vào hoạt động này. Anh S là người dân sống gần đó biết chuyện và tố cáo lên cơ quan công an hành vi của anh P và Q. Trong trường hợp trên, hành vi của những chủ thể kinh tế nào dưới đây không đúng khi tham gia vào thị trường?
	A. Anh P, anh Q, chị T và anh V.
	C. Anh Q, anh S, anh P và anh G.

	C. Anh P, anh G, chị T và anh V.
	D. Anh Q , anh V, anh P và anh G.


Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của giá cả?
A. Giá cả duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế.
B. Giá cả điều tiết hành vi của người tiêu dùng. 
C. Giá cả điều tiết quy mô sản xuất của các doanh nghiệp.
D. Giá cả điều tiết mối quan hệ cung cầu.
Câu 14. Giá cả thị trường chịu không chịu tác động của yếu tố nào dưới đây?
	A. Quy luật giá trị.
	C. Niềm tin tôn giáo.

	C. Thị hiếu người tiêu dùng.
	D. Quan hệ cung cầu hàng hóa.


Câu 15. Gia đình ông H sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, khi hàng mỹ nghệ giá rẻ của TQ tràn ngập vào thị trường trong nước với nhiều mẫu mã đa dạng, dù chất lượng không cao  thì việc kinh doanh của gia đình ông H gặp nhiều khó khăn, hàng hóa tiêu thu chậm. Nhiều thành viên trong gia đình đã khuyên ông nên đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để tăng sức cạnh tranh với hàng TQ, song ông H không nghe. Vì vậy, sau 3 năm làm ăn thua lỗ, ông H phải giải thể xưởng sản xuất với khoản lỗ nhiều tỷ đồng. Ông H đã không vận dụng chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường?
	A. Điều tiết sản xuất.
	C. Cung cấp thông tin.

	C. Cải tiến kỹ thuật.
	D. Phân phối tài nguyên.


Câu 16. Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tăng mạnh trong một thời gian ngắn, điều này phát đi tín hiệu nào dưới đây về chức năng thông tin của giá cả thị trường là chính xác nhất cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng trong ngành công nghiệp vận tải?
A. Các nhà sản xuất dầu mỏ nên giảm sản lượng để kiểm soát giá.
B. Nhà nước cần can thiệp ngay lập tức bằng cách trợ giá dầu mỏ để ổn định thị trường.
C. Các doanh nghiệp vận tải nên tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế để giảm chi phí.
D. Người tiêu dùng nên tăng cường sử dụng các phương tiện chạy bằng dầu để tận dụng giá trị cao của dầu mỏ.
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 17, 18, 19
Làng gốm Bát Tràng hiện nay đang chứng kiến sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ vượt bậc. Từ một làng nghề truyền thống với các sản phẩm thủ công, Bát Tràng đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, không ngừng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế. Các nghệ nhân làng nghề không chỉ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn sáng tạo ra nhiều dòng sản phẩm gốm sứ cao cấp, mang đậm dấu ấn nghệ thuật và giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, việc kết hợp kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử và đẩy mạnh xuất khẩu đã giúp các sản phầm gốm sứ của Bát Tràng vươn ra thế giới, khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp gốm sứ toàn cầu.
Câu 17: Thông tin trên đề cập đến những hoạt động kinh tế nào?
A. Hoạt động sản xuất và hoạt động trao đổi.
B. Hoạt động phân phối và hoạt động tiêu dùng.
C. Hoạt động sản xuất và hoạt động tiêu dùng.
D. Hoạt động phân phối và hoạt động trao đổi.
Câu 18. Các nghệ nhân làng nghề Bát Tràng đóng vai trò là chủ thể nào dưới đây?
	A. Tiêu dùng.
	B. Nhà nước.
	C. Sản xuất.
	D. Phân phối.


Câu 19. Việc kết hợp kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử thuộc hoạt động kinh tế nào?
A. Hoạt động sản xuất.
B. Hoạt động tiêu dùng.
C. Hoạt động trao đổi.
D. Hoạt động điều tiết.
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 20, 21, 22
Công ty X là một công ty có tiếng trên thị trường sản xuất mặt hàng đồ gia dụng. Khi nhận thấy giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh trong thời gian gần đây, và thị trường nguyên liệu nhựa này bắt đầu có dấu hiệu trở nên khan hiếm - công ty X lập tức điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu và chuyển sang sử dụng nhựa tái chế để giảm chi phí. Nhờ cải tiến chất lượng và đa dạng hóa giá trị sử dụng, sản phẩm của công ty nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng thị trường, công ty X gặp phải những cản trở từ đối thủ là công ty Y, khi công ty Y liên tục hạ giá sản phẩm dưới mức giá thị trường, thậm chí làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X. Những hành vi này của công ty Y đã nhiều lần đẩy công ty X vào tình trạng khó khăn. 
Câu 20. Nội dung về giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh và thị trường nguyên liệu nhựa này bắt đầu có dấu hiệu trở nên khan hiếm thể hiện chức năng nào dưới đây của thị trường.
	A. Chức năng điều tiết.
	C. Chức năng cải tiến.

	C. Chức năng thừa nhận.
	D. Chức năng thông tin.


Câu 21. Thông tin nào dưới đây nói đến nhược điểm của cơ chế thị trường?
A. Công ty Y làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X.
B. Cải tiến chất lượng và đa dạng hóa giá trị sử dụng
C. Công ty X điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu.
D. Công ty X chuyển sang sử dụng nhựa tái chế.
Câu 22. Chức năng thừa nhận của thị trường được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
A. Công ty Y làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X.
B. Giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh trong thời gian gần đây. 
C. Sản phẩm của công ty X nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận.
D. Công ty Y liên tục hạ giá sản phẩm dưới mức giá thị trường.
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 23, 24
Trong năm 2023, để đối phó với suy thoái kinh tế chung và nhằm ổn định thị trường, chính phủ Việt Nam quyết định phương án sử dụng ngân sách nhà nước để kích cầu. Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước, Quốc hội đã phê chuẩn phương án này.  Theo đó, một lượng tiền lớn từ NSNN đã được phân bổ cho từng mục tiêu cụ thể như: phát triển hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng và đầu tư công, Chính phủ đã dần ổn định giá cả của thị trường và khuyến khích sản xuất. Nhờ việc phân bổ và sử dụng ngân sách hợp lý, nền kinh tế nước ta đã dần phục hồi, hoạt động của thị trường trở nên cân bằng hơn, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của suy thoái.
Câu 23. Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước, Quốc hội đã phê chuẩn phương án sử dụng ngân sách nhà nước để kích cầu là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của NSNN?
A. NSNN được chia thành nhiều quỹ nhỏ.
B. NSNN mang tính pháp lý cao.
C. NSNN cân đối giữa thu và chi
D. NSNN không hoàn trả trực tiếp.
Câu 24. Các chương trình kích cầu tiêu dùng và đầu tư công của Chính phủ thể hiện vai trò nào dưới đây của NSNN?
A. Cung cấp tài chính.
B. Là công cụ mở rộng đối ngoại.
C. Lập quỹ dự trữ quốc gia.
D. Là công cụ điều tiết thị trường.

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu thí sinh chọn đúng, hoặc sai

Câu 1. Từ những năm cuối của thế kỷ 20, chính phủ Việt Nam quyết định tăng cường đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và y tế để cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Sau khi được Quốc hội thông qua, ngân sách nhà nước được phân bổ theo kế hoạch với các khoản chi rõ ràng cho từng lĩnh vực. Trong đó, một phần lớn ngân sách được sử dụng để xây dựng thêm các trường học và bệnh viện tại các khu vực khó khăn, nhằm cung cấp điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân. Đồng thời, thông qua các chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, ngân sách nhà nước cũng thực hiện tốt vai trò quan trọng của nó trong việc điều tiết nền kinh tế. Tuy nhiên, một số trang thông tin của các tổ chức như Việt Tân đã đưa các thông điệp yêu cầu ngân sách nhà nước luôn phải cân bằng giữa thu và chi, cũng như tất cả các khoản chi ngân sách đều phải hoàn trả lại cho các đối tượng thụ hưởng một cách trực tiếp. Điều này là vi phạm pháp luật Việt Nam vì mang tính chất kích động, chống phá công cuộc xây dựng phát triển kinh tế của Nhà nước. 
	
	Đ
	S

	A. Thông qua các chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, ngân sách nhà nước đã thực hiện tốt vai trò điều tiết thị trường.
	

	

	B. Một số người cho rằng ngân sách nhà nước luôn phải cân bằng giữa thu và chi là chính xác.
	
	


	C. Các khoản chi ngân sách KHÔNG hoàn trả lại cho các đối tượng thụ hưởng một cách trực tiếp.
	

	

	D. Một phần lớn ngân sách được sử dụng để xây dựng thêm các trường học và bệnh viện tại các khu vực khó khăn thể hiện vai trò định hướng hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý của NSNN.
	

	


Câu 2. Năm 2024, công ty công nghệ ABC vì muốn vượt qua đối thủ là công ty XYZ, nên đã tiến hành nghiên cứu và cho ra mắt một sản phẩm smartphone mới với tính năng vượt trội và thiết kế hiện đại. Sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, tạo ra cơn sốt trên thị trường. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, khuyến khích sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp công nghệ. Các đối thủ khác cũng bắt đầu cải tiến sản phẩm của họ, tạo ra một vòng xoáy đổi mới sáng tạo liên tục. Trong đó, một số công ty nhỏ phải vật lộn để tồn tại, một số công ty khác không đủ tiềm lực và sức cạnh tranh, đã bị các công ty lớn như ABC thu mua lại hoặc tuyên bố phá sản.
	
	Đ
	S

	A. Công ty X không chịu tác động bởi quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường.
	

	

	B. Việc tạo ra một vòng xoáy đổi mới sáng tạo liên tục của các công ty công nghệ không thể hiện ưu điểm của cơ chế thị trường.
	

	


	C. Sản phẩm smartphone mới  của công ty X tạo ra cơn sốt trên thị trường thể hiện việc thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người.
	

	


	D. Một số công ty khác bị các công ty lớn như ABC thu mua lại hoặc tuyên bố phá sản thể hiện nhược điểm về sự phân hóa trong xã hội của cơ chế thị trường  
	

	


Câu 3. Một nhóm các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học quyết định thành lập một công ty khởi nghiệp lấy tên là TOGETHER chuyên sản xuất thực phẩm hữu cơ. Họ nhận thấy ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và lựa chọn sản phẩm sạch, an toàn. Nhờ vào việc nghiên cứu thị trường, họ đã xác định được rằng có một lượng lớn người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm thực phẩm hữu cơ.
Để đáp ứng nhu cầu này, công ty của các bạn trẻ đầu tư vào công nghệ và kỹ thuật sản xuất hiện đại để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của họ không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong quá trình phát triển, công ty thường xuyên lắng nghe phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Nhờ đó, công ty đã có những điều chỉnh kịp thời, chẳng hạn như ra mắt sản phẩm snack hữu cơ và nước ép tự nhiên, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện tại.
	
	Đ
	S

	A. Nhóm các bạn sinh viên trong thông tin trên đóng vai trò là chủ thể sản xuất.
	

	

	B. Người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và lựa chọn sản phẩm sạch, an toàn không có ảnh hưởng gì đến quyết định sản xuất của công ty TOGETHER.
	

	


	C. Phản hồi từ khách hàng giúp công ty điều chỉnh sản phẩm kịp thời theo nhu cầu thị trường.
	

	


	D. Công ty TOGETHER  tự quyết định sản xuất mà không cần quan tâm đến thị hiếu người tiêu dùng.
	

	



Câu 4. Bà Mai có một cửa hàng chuyên bán các loại trái cây tươi ngon. Để thu hút khách hàng, bà không chỉ chăm chút cho sản phẩm mà còn tích cực quảng bá thông qua mạng xã hội và các nhóm cộng đồng trên internet. Với lượng khách ngày càng đông, bà Mai phải thuê thêm một mặt bằng ngay bên cạnh để mở rộng cửa hàng. Hàng ngày, bà Mai nhập trái cây từ các nông trại địa phương và nhờ vào việc xây dựng mối quan hệ tốt với các chủ vườn, bà có thể đảm bảo rằng sản phẩm của mình luôn tươi ngon và sạch hơn các cửa hàng khác. 
	
	Đ
	S

	A. Việc tích cực quảng bá qua mạng xã hội và các nhóm cộng đồng trên internet giúp bà Mai tiếp cận khách hàng và nâng cao doanh thu.
	

	

	B. Lượng khách ngày càng đông đảo là nguyên nhân chính để bà Mai mở rộng quy mô kinh doanh.
	

	


	C. Bà Mai đã thực hiện tốt trách nhiệm của chủ thể sản xuất.
	
	

	D. Bà Mai thuê thêm một mặt bằng để mở rộng cửa hàng là thực hiện tốt chức năng điều tiết của thị trường.
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